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Bài 1 trang 84 VBT Khoa Học 4 

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp. 

Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các-bô-níc, trao đổi chất 

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường ……… , ………, ….… và thải ra ……… , ……. 

, …….. Quá trình đó được gọi là quá trình …... giữa động vật và …….. . 

Trả lời: 

Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn , nước, ô-xi và thải ra chất cặn bã , khí 

các-bô-níc , nước tiểu. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi 

trường . 

Bài 2 trang 84 VBT Khoa Học 4 

 Đánh mũi tên và điền tên các chất còn thiếu vào chỗ … để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động 

vật 

 

Lời giải: 
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